
Mẫu số 07/HĐBC - HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM THỤY ANH  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM THANH BÌNH 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM THANH BÌNH 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1976     4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên 

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 034******607      Ngày cấp: 10/2/2022     Cơ quan cấp: Cục cảnh sát 

10. Dân tộc: Kinh 11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư thủy lợi 

   - Học vị:........................................ Học hàm:..................................................... ....  

   - Lý luận chính trị: Cao cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B1 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Chủ tịch UBND xã 

15. Nơi làm việc: UBND xã Nam Thụy Anh 

16. Ngày vào Đảng: 05/11/2007;  Ngày chính thức: 05/11/2008 

- Chức vụ trong Đảng: Phó Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư chi bộ UBND xã Nam Thụy Anh 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) ............................................................................................  

Lý do ra khỏi Đảng: ...........................................................................................................  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: ..................................................  

- Tên tổ chức đoàn thể .......................................................................................................  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ............................................................................  

18. Tình trạng sức khoẻ: Bình thường 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen của Bộ trưởng năm 2014; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh 

2015, 2021; đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở liên tục từ năm 2007 đến năm 2025. 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):        Không 

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có) : Không 

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 7/1999 đến tháng 11/2005 Cán bộ kỹ thuật, Công ty khai thác công trình thủy lợi Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc 

Từ tháng 11/2005 đến tháng 31/2/2008 Cán bộ tổng hợp, Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp &PTNT Thái Bình- Sở Nông nghiệp &PTNT Thái Bình 

Từ tháng 3/2008 đến tháng 9/2012 Phó phòng Kỹ thuật- Tổng hợp, Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp &PTNT Thái Bình 

Từ tháng 9/2012 đến tháng 3/2013 Chủ tịch công đoàn, Trưởng phòng kế hoạch- Tổng hợp, Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp &PTNT Thái Bình 

Từ tháng 4/2013 đến tháng 12/2013 Phó giám đốc Ban quản lý dự án đê biển -Sở Nông nghiệp &PTNT Thái Bình 

Từ tháng 01/2014 đến tháng 30/3/2014 Phó giám đốc Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp &PTNT Thái Bình -Sở Nông nghiệp &PTNT Thái Bình 

Từ tháng 4/2014 đến tháng 8/2016 Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Giám đốc BQL dự án xây dựng Nông nghiệp &PTNT Thái Bình -Sở NN &PTNT TB 

Từ tháng 9/2016 đến tháng 6/2025 Phó Bí thư chi bộ, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp &PTNT Thái Bình 

Từ tháng 07/2025 đến 01/2026 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên; Bí thư chi bộ UBND xã Nam Thụy Anh 

Nam Thụy Anh, ngày      tháng 01  năm 2026 

Ký tên 

( đã ký) 

   Phạm Thanh Bình  

 



Mẫu số 07/HĐBC - HĐND 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM THỤY ANH  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
 

1. Họ và tên thường dùng:  NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 

2. Họ và tên khai sinh:        NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh:   12/05/1980     4. Giới tính:   Nam 

5. Quốc tịch:  Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Thôn Đông Linh 1, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Thôn Đoan Bản, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Thôn Đông Linh 1, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Đông Linh 1, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên 

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân:  034******130       Ngày cấp:   09/01/2022    Cơ quan cấp: Cục cảnh sát  

10. Dân tộc:          Kinh                   11. Tôn giáo:        Không 

12. Trình độ hiện nay:   

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Chỉ huy TMBCHT, chuyên ngành Bộ Binh, Trình độ Đại học 

- Học vị:    không                      Học hàm:   không 

- Lý luận chính trị:    sơ cấp 

- Ngoại ngữ:   không 

13. Nghề nghiệp hiện nay:    Bộ đội 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự 

15. Nơi làm việc: BCHQS xã  Nam Thụy Anh 

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

  Ngày vào Đảng:    15/08/1999    Ngày chính thức:   15/08/2000    

- Chức vụ trong Đảng: Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó bí thư chi bộ quân sự xã 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: .........................................  

18. Tình trạng sức khoẻ:      Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba;  Huy chương quân kì 

quyết thắng 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  ..........................................................................  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có) …….......….....……nhiệm kỳ:   ...............  

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác 

(đơn vị quân đội ghi từ cấp c, d, e, f....) số quyết định 
Cấp bậc, tháng năm 

Chức vụ Đảng, 

Đoàn thể Từ Đến 

02/1998 05/1998 Chiến sỹ C4/d17/f327/QK3 B2 Đoàn viên 

6/1998 12/1998 Học viên at’ C4/d17/ f327/ QK3 B2 Đoàn viên 

01/1999 8/1999 Tiểu đội trưởng C4 / d17/f327/QK3 H2 Đoàn viên 

9/1999 9/2003 Học viên sỹ quan, c22, d8/Trường SQLQ1 1/ (7/2003) Đảng viên 

10/2003 6/2005 Trung đội trưởng, c9/ Đảo Thanh lân/ e242/ QK3  Đảng viên 

7/2005 10/2010 Trung đội trưởng, c7/d5/ e8/ f395/ QK3 
2/ (7/2007) 

3/ (6/2010) 
Đảng viên 

11/2010 7/2011 Phó Đại đội trưởng c11/ d6/ e8/ f395/ QK3  Đảng viên 

8/2011 9/2013 Đại đội trưởng, c10/ d6/ e8/ f395/ QK3 4/ (6/2013) Phó BTCB 

10/2013 01/2014 Học viên BDNV công tác hậu cần chỉ huy TMHC huyện thị, Trường QSQK3  Đảng viên 

02/2014 5/2016 Đại đội trưởng, c10/ d6/ e8/ f395/ QK3  Phó BTCB 

6/2016 11/2016 Trợ lý Ban Tham mưu, e42/ Đoàn KT-QP 327/ QK3 
 Đảng viên 

12/2016 12/2018 Tiểu đoàn trưởng, d2/ e42/ Đoàn KT-QP 327/ QK3 1// (5/2017) BTCB 

01/2019 10/2019 Đội trưởng Đội Thủy lợi, Lâm trường 103, Đoàn KT-QP 327, QK3  BTCB 

11/2019 05/2025 Trưởng ban HC-KT, Lâm trường 103, Đoàn KT-QP 327, QK3 2//(5/2021) ĐUV, BTCB 

06/2025 12/2025 Trợ lý hậu cần kiêm đại đội trưởng vận tải, Ban HCKT, e568, BCHQS Tỉnh  2//NL1(5/2025) ĐV 

01/2026  Chỉ huy trưởng BCHQS xã 2//NL1(5/2025) UVBTV,PBTCB  

Nam Thụy Anh, ngày      tháng 01  năm 2026 

Ký tên 

( đã ký) 

   Nguyễn Việt Cường  



Mẫu số 07/HĐBC - HĐND 

 

TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM THỤY ANH  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN HẢI HÀ 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN HẢI HÀ 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 30/10/1998  4. Giới tính: Nữ 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: Xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: thôn An Lệnh, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên 

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 034******577          Ngày cấp: 09/12/2024     nơi cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh                          11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ:   

   - Giáo dục phổ thông: 12/12 

   - Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật 

   - Học vị:........................................ Học hàm:..................................................... ....  

   - Lý luận chính trị: Sơ cấp 

   - Ngoại ngữ: Tiếng Anh B2 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân  

15. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân xã Nam Thụy Anh 

16. Ngày vào Đảng: 06/3/2025                  Ngày chính thức: …….../……./…….. .......  

- Chức vụ trong Đảng:  Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) ............................................................................................  

Lý do ra khỏi Đảng: ...........................................................................................................  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: ..................................................  

- Tên tổ chức đoàn thể .......................................................................................................  

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: ............................................................................  

18. Tình trạng sức khoẻ: Bình thường 

 19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy năm 2022, đạt danh 

hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2024, Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Nam Thụy Anh năm 2025 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không có 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  ..........................................................................  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có) …….......….....……nhiệm kỳ:   ...............  

23. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác  

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021 Nhân viên Văn phòng Công chứng Phan Xuân, thành phố Hà Nội 

Từ tháng 3/2022 đến tháng 6/2025 Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 7/2025 đến 01/2026 Chuyên viên Văn phòng HĐND &UBND xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Nam Thụy Anh, ngày      tháng 01  năm 2026 

Ký tên 

( đã ký) 

Nguyễn Hải Hà  

 

 

 



Mẫu số 07/HĐBC - HĐND 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM THỤY ANH  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
 

1. Họ và tên thường dùng:                          BÙI ĐỨC THUẬN 

2. Họ và tên khai sinh:                                 BÙI ĐỨC THUẬN 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):          Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 18/06/1992    4. Giới tính:         Nam 

5. Quốc tịch:      Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: Xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán:    Xã Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: Thôn Thượng Phúc, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 034******770       Ngày cấp: 18/12/2021        Cơ quan cấp: Cục cảnh sát  

10. Dân tộc:      Kinh      11. Tôn giáo:             Không 

12. Trình độ hiện nay:   

- Giáo dục phổ thông:  12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học QLNN 

- Học vị: .................................................. Học hàm: .........................................................  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ:  Tiếng anh trình độ B 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức  

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã 

15. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân xã Nam Thụy Anh 

16. Ngày vào Đảng: 05/01/2015 ;  Ngày chính thức: 05/01/2016 

- Chức vụ trong Đảng: Đảng viên 

- Ngày ra khỏi Đảng (nếu có) ............................................................................................  

Lý do ra khỏi Đảng: ...........................................................................................................  

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Đoàn viên 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: .........................................  

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể):  

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  ..........................................................................  

22. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có) ………..........……nhiệm kỳ:   .................  

23.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng 12 năm 2013 

đến tháng 03 năm 2020 

Công chức Văn phòng thống kê ( thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Văn phòng Đảng ủy, HĐND, Thống kê ) UBND xã 

Thụy Dương, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 04 năm 2020 

đến tháng 06 năm 2020 

Công chức Văn phòng thống kê ( thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Văn phòng Đảng ủy, HĐND, Thống kê ) UBND xã 

Dương Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 07 năm 2020 

đến tháng 12 năm 2023 

Công chức Văn phòng thống kê ( đảm  nhiệm công tác Cải cách hành chính, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thủ quỹ, thống 

kê) UBND xã Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 01 năm 2024 

đến tháng 04 năm 2024 

Công chức Văn hóa xã hội (thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Giáo dục, 

văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, thể dục, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên) UBND xã 

Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Từ tháng 05 năm 2024 

đến tháng 06 năm 2025 

Công chức Văn hóa xã hội (thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Giáo dục, 

văn hóa, thông tin, truyền thông, du lịch, thể dục, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên) UBND xã 

Thụy Sơn, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình 

Là Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng xã Thụy Sơn nhiệm kỳ 2020-2025 

Từ tháng 07 năm 2025 

đến tháng 01 năm 2026 

Công chức Văn phòng HĐND và UBND xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

Nam Thụy Anh, ngày      tháng 01  năm 2026 

Ký tên 

( đã ký) 

Bùi Đức Thuận  

 



Mẫu số 07/HĐBC - HĐND 

 TIỂU SỬ TÓM TẮT 

CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NAM THỤY ANH  

NHIỆM KỲ 2026 - 2031 
 

1. Họ và tên thường dùng: VŨ THẾ TỤY 

2. Họ và tên khai sinh:        VŨ THẾ TỤY 

    Các bí danh/tên gọi khác (nếu có): Không 

3. Ngày, tháng, năm sinh; 20/02/1974            4. Giới tính: Nam 

5. Quốc tịch: Việt Nam 

6. Nơi đăng ký khai sinh: xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

7. Quê quán: xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

8. Nơi đăng ký thường trú: thôn Duyên Nghĩa, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

    Nơi ở hiện nay: thôn Duyên Nghĩa, xã Nam Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 

9. Số CMND/ Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân: 034******829        Ngày cấp 26/8/2024    Cơ quan cấp: Bộ Công an 

10. Dân tộc: Kinh            11. Tôn giáo: Không 

12. Trình độ hiện nay:  

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Luật 

- Học vị:      Học hàm:  

- Lý luận chính trị: Trung cấp 

- Ngoại ngữ: Anh Văn 

13. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 

14. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Trưởng phòng Kinh tế 

15. Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân xã Nam Thụy Anh 

16. Trường hợp là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: 

-  Ngày vào Đảng: 07/10/1994    - Ngày chính thức: 07/10/1995  

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Bí thư chi bộ UBND xã Nam Thụy Anh 

17. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: ..................... 

18. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

19. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng:........................ 

20. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không 

21. Là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  Không 

22. Là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ:  2021 – 2026 

23.TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác 

(Chính quyền, Đảng, đoàn thể) 

Từ tháng  01 năm 1998 

đến tháng  4 năm 2020 

 

Kế toán ngân sách xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay là xã Nam Thụy Anh, tỉnh 

Hưng Yên) 

 

 

Từ tháng  5 năm 2020 

đến tháng  6 năm 2025 

 

Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình (nay là xã Nam Thụy Anh, 

tỉnh Hưng Yên) 

Từ tháng  7 năm 2025 

đến tháng  1 năm 2026 

 

Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Kinh tế xã Nam Thụy Anh; Phó Bí thư chi bộ UBND 

xã Nam Thụy Anh 

Nam Thụy Anh, ngày      tháng 01  năm 2026 

Ký tên 

( đã ký) 

   Vũ Thế Tụy  

 

 

 



 


